
PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Toeic

Địa điểm: 301A2 Ngày thi: 09/01/2021

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Lớp Số đề Số tờ Ký nộp

1 26 67DCOT10042 Nguyễn Trọng  Huy 67DCOT12

2 27 66DCCD10002 Nguyễn Văn  Khang 66DCCD11

3 28 67DCCC20018 Nguyễn Đình  Khánh 67DCOT11

4 29 67DCCD10018 Đỗ Vũ  Kiên 67DCCD11

5 30 67DCKT10041 Đinh Thị  Lan 67DCKT11

6 31 67DCCD10020 Lê Quang  Linh 67DCCD11

7 32 67DCKT10015 Phùng Thị  Linh 67DCKT11

8 33 66DCKT10203 Nguyễn Thị Thùy  Linh 67DCKT11

9 34 67DCOT10049 Nguyễn Quang  Linh 67DCOT11

10 35 67DCOT10048 Lã Ngọc  Linh 67DCOT12

11 36 68DCKT10015 Lê Thị Khánh  Linh 68DCKT11

12 37 68DCKT11005 Đỗ Thị Thùy  Linh 68DCKT11

13 38 67DCCD10022 Nguyễn Văn  Mạnh 67DCCD11

14 39 67DCOT10052 Diêm Công  Mạnh 67DCOT11

15 40 66DCCD10050 Trần Bình  Minh 66DCCD11 

16 41 67DCCD10024 Lê Văn  Minh 67DCCD11

17 42 67DCCD10025 Nguyễn Bá Tuấn  Minh 67DCCD11

18 43 67DCOT10054 Tô Quang  Minh 67DCOT12

19 44 68DCKT10018 Phùng Thị Kim  Ngân 68DCKT11

20 45 67DCCD10029 Bùi Văn  Nghĩa 67DCCD11

21 46 66DCOT10154 Nguyễn Bảo  Ngọc 67DCOT11

22 47 68DCKT10019 Vũ Hồng  Ngọc 68DCKT11

23 48 67DCKT10024 Hà Ánh  Nguyệt 67DCKT11

24 49 67DCKT10027 Dương Thị Kiều  Oanh 67DCKT11

25 50 67DCOT10062 Phan Thanh  Phương 67DCOT12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 2GV CHẤM THI 1

Ca thi: 9h00-11h00

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC  CHÍNH QUY 

Danh sách gồm 25 sinh viên



GV CHẤM THI 2


